87. KỸ THUẬT NUÔI BÒ SỮA 

87.1. QUY TRÌNH CHĂN NUÔI BÊ CÁI LAI HƯỚNG SỮA GIAI ĐOẠN BÚ SỮA VÀ PHƯƠNG PHÁP CAI SỮA CHO BÊ

87.1.1. Giai đoạn ăn sữa đầu: (1-7 ngày tuổi)

Bê vừa sinh ra phải được kịp thời móc hết nhớt, rãi ở miệng, mũi rồi để bò mẹ tự liếm con. Trường hợp bò mẹ yếu không liếm con được thì lau khô toàn thân bê bằng khăn lau mềm sạch; móc móng rồi sát trùng rốn cho bê. Trường hợp rốn quá dài mới dùng kéo cắt rốn, sát trùng bằng cồn i ốt. Không buộc rốn. Sau khi đẻ 30 phút bê phải được ăn sữa đầu. Thời gian ăn sữa đầu là 7 ngày đầu tiên, bê ăn được càng nhiều càng tốt. Trường hợp bò mẹ thiếu sữa đầu thì cho bê ăn sữa đầu của bò mẹ khác hoặc sử dụng sữa đầu đã được bảo quản sạch, không dùng sữa bò đang bị bệnh (viêm vú).
Lưu ý: bê mới sinh có hiện tượng run rẩy hoặc thời tiết quá lạnh phải giữ ấm cho bê.

Kỹ thuật cho bê bú bằng bình:

Bình cho bê bú làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm, không han gỉ, dung tích 2 lít. Trên miệng bình đậy bằng núm vú; lỗ núm vú vừa phải (đậy bình bằng núm vú khi dốc ngược bình sữa không tự chảy ra được, khi bê mút núm vú thì sữa mới chảy ra).

Kỹ thuật cho bê bú: sau khi vắt sữa đầu, lọc sạch sữa bằng 6 – 8 lớp vải xô màn, cho sữa vào bình, không để sữa ở ngoài môi trường không khí quá lâu vì sữa sẽ bị nguội. Dốc nghiêng bình ở nhiệt độ cao bằng độ cao lưng bê đứng, cho bê bú từ từ cho đến khi hết sữa, không dốc quá mạnh. Nếu lỗ núm vú quá to hoặc dốc quá mạnh, bê nuốt không kịp, sữa tràn qua rãnh thực quản vào dạ dày cỏ, lên men làm bê ỉa chảy.

Cho bê bú bằng bình trong 3 ngày đầu tiên, ngày thứ 4 tập cho bê ăn sữa bằng xô, chậu;

Kỹ thuật cho bê ăn sữa bằng xô, chậu:

Cho sữa đã lọc vào xô, chậu sạch, sau đó dùng 2 ngón tay (ngón trỏ và ngón giữa) cho vào miệng bê; ban đầu nâng cao chậu đựng sữa, lựa từ từ đưa miệng bê vào bề mặt chậu sữa, không đưa miệng bê ngập quá sâu và chậu sữa làm bê sặc sữa. Bê hút sữa uống như uống nước, tập cho bê uống hết định mức sữa.
Lượng sữa cho bê uống chia làm 2 bữa đều nhau về thời gian. Số lượng sữa cho bê ăn phụ thuộc vào khối lượng cơ thể của từng bê, ngày tuổi và lượng thức ăn bổ sung mà bê thu nhận được. Thông thường nếu không có sữa thay thế và không có thức ăn chất lượng tốt cho bê ăn thì số lượng sữa cho bê ăn phải ở mức như bảng 1.
Bảng 1: Lượng thức ăn và sữa nuôi bê lai

	Tuổi bê (ngày)
	Lượng sữa bê ăn (lít)

	
	Bữa sáng
	Bữa chiều
	Cả ngày

	1 – 10
	3,5
	3,5
	7

	11 – 31
	3
	3
	6

	32 – 61
	2,5
	2,5
	5

	62 – 90
	2
	2
	4

	91 – 120
	1,5
	1,5
	3

	121 – 150
	1
	1
	2

	151 – 180
	0,5
	0,5
	1


Song song với quá trình giảm sữa bê ăn theo tháng tuổi cần tập cho bê ăn cỏ xanh, cỏ khô và thức ăn tinh có hàm lượng protein thô trong khẩu phần 16% (tính theo hàm lượng chất khô trong khẩu phần).

87.1.2. Giai đoạn từ 7 ngày tuổi đến khi cai sữa:

Nuôi bê trên cũi trong thời gian 2 tháng đầu, lượng sữa nguyên cho ăn tăng trong 2 tháng, sau giảm dần. Do đó phải tập cho bê ăn thức ăn bổ sung sớm.

Từ 15 ngày tuổi tập cho bê ăn thức ăn, càng về sau cho ăn tăng dần và ăn càng nhiều càng tốt nếu bê tiêu hóa bình thường. Tập cho bê ăn cỏ khô hoặc cỏ tươi chất lượng tốt, sạch.

Dụng cụ cho bê ăn sau khi dùng phải được rửa sạch. Chỗ bê nằm nhất thiết phải có độn lót đủ ấm về mùa đông và lúc mưa lạnh rét. Hàng ngày, dọn rửa chuồng, máng ăn, máng uống 1 lần; một tuần tổng vệ sinh tẩy uế chuồng trại một lần. Tạo điều kiện cho bê 3 tháng tuổi vận động. Bê trên 4 tháng tuổi vận động theo giờ chăn thả. Tắm cho bê khi cần thiết vào ngày nắng ấm. Mỗi ngày cho bê vận động 2 lần; tháng đầu mỗi lần 1 giờ; những tháng sau tăng dần, tháng thứ 2: 2 giờ/lần; tháng thứ 3: 3 giờ/lần, tháng thứ 4 đến tháng thứ 6: 4 giờ/lần. Về mùa đông giảm so với mức nêu trên mỗi lần 1 giờ. Phải làm sân vận động cho bê, tốt nhất là có bãi cỏ. Cỏ trồng dùng làm sân vận động cho bê là loại cỏ chịu được sự dẫm đạp.

Thời gian biểu chăn nuôi bê trong ngày như sau:

- 6 giờ: cho bê ăn sữa, sau đó dọn vệ sinh cũi và chuồng.

- 7 giờ sáng (mùa hè); 8 giờ sáng (mùa đông) cho bê vận động.

- 10 giờ sáng (mùa hè); 10 giờ 30 sáng (mùa đông) cho bê về chuồng ăn sữa.

- Tối cho bê ăn cỏ khô, cỏ tươi.

Khử sừng bê trong 2 -  4 tháng đầu. Tháng thứ 6 bê đã ăn cỏ tươi và cỏ khô mạnh cần phải tiến hành cai sữa cho bê.

Phương pháp cai sữa cho bê:

Bê vào đầu tháng thứ 6 đang ăn mỗi ngày 2 lít sữa.

- 10 ngày đầu của tháng thứ 6 giảm còn: 1,5 lít sữa/ngày.

- 10 ngày tiếp của tháng thứ 6 giảm còn: 1 lít/ngày.

- 5 ngày tiếp còn:0,5 lít/ngày.

- 5 ngày cuối còn 0,2 lít/ngày.

Cuối cùng cắt sữa hoàn toàn. Chú ý khi cai sữa cho bê phải cho bê ăn, uống đầy đủ, nhất là cỏ và thức ăn tinh hỗn hợp có chất lượng cao (thức ăn tinh hỗn hợp cho bê ăn phải có hàm lượng protein 16%).

Yêu cầu bê cuối giai đoạn này phải đạt trọng lượng 150 kg.

Các chú ý trong giai đoạn này:

Tập cho bê ăn thức ăn thô sớm.

Giữ nền chuồng, sàn chuồng luôn khô, sạch.

Khử sừng cho bê.

Cai sữa cho bê.

87.2. QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI BÊ CÁI TƠ

Kỹ thuật nuôi bê cái tơ giai đoạn từ 7 – 12 tháng tuổi

Bê giai đoạn này vừa mới cai sữa xong, rất dễ bị thiết hụt dinh dưỡng, do vậy pahir ưu tiên cho bê ăn đầy đủ các loại thức ăn thô, xanh và thô khô chất lượng tốt, dễ tiêu hóa. Mặt khác, về sinh lý trong giai đoạn này bê phát triển mạnh tế bào nội tuyến vú, dẫn đến giảm khả năng tiết sữa sau này.

Trong giai đoạn này nên tẩy giun sán cho bê, chú ý chuồng nuôi bê phải khô ráo. Yêu cầu bê cuối giai đoạn này phải đạt 240 – 270 kg.

Kỹ thuật nuôi bê cái tơ giai đoạn 13 – 18 tháng tuổi

Bê vào cuối giai đoạn này có biểu hiện động dục. Cần thường xuyên quan sát phát hiện động dục. Kiểm tra thể trọng nếu trên 280 kg thì cho phối giống.

Nuôi bê trong giai đoạn này chú ý đến chất lượng thức ăn tinh, thiếu protein buồng trứng kém phát triển, bê chậm động dục, ảnh hưởng đến năng suất sinh sản.

87.3. QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BÒ CÁI LAI HƯỚNG SỮA, GIAI ĐOẠN BÊ TƠ CÓ CHỮA VÀ KHI ĐẺ

87.3.1. Kỹ thuật nuôi bò sữa có chữa trong 3 tháng đầu

Giai đoạn này bò thay đổi nhiều về tập tính: ăn khỏe, uống nhiều nước, hiền lành, ít chạy nhảy. Thai nhi đang trong thời kỳ hình thành các bộ phạn, ít khối lượng. Sự gắn kết của thai với cơ thể mẹ chưa vững chắc, còn lỏng lẻo, dễ sẩy thai.

Thức ăn teong giai đoạn này cần đủ về số lượng và chất lượng, đặc biệt là hàm lượng protein và khoáng cho nhu cầu hình thành các bộ phận của cơ thể thai nhi.

Không được xua đuổi bò quá mạnh, không chăn thả ở những nơi quá dốc, có hố rãnh sâu, tránh tiêm các loại thuốc kháng sinh mạnh. Cấm tuyệt đối tẩy giun sán trong giai đoạn này. Tháng thứ 3 kiểm tra thai bằng phương pháp khám qua trực tràng. Không khám thai qua trực tràng trong tháng thứ nhất và tháng thứ 2 dễ gây động thai

Nếu có phát hiện bò có biểu hiện động thai phải chăm sóc chu đáo và báo cho bác sĩ thú y biết để can thiệp kịp thời.

87.3.2. Kỹ thuật nuôi bò sữa có chữa trong 2 tháng cuối

Hai tháng cuối thai phát triển nhanh về khối lượng; bò mẹ nặng nề, đi lại khó khăn. Lúc này bò gặp phải mâu thuẫn về dinh dwowngxcho nuôi thai và dinh dưỡng cho việc làm cạn sữa; thường làm cạn sữa cho bò ở cuối tháng thứ 6 của giai đoạn có thai.

Cuối giai đoạn này, nếu là bò chửa lứa đầu phải thường xuyên tập xoa đầu vú, làm quen với bò tạo điều kiện thuận lợi cho thao tác vắt sữa sau này.

Cho bò ăn đủ khẩu phần, phải tính đến khẩu phần nuôi thai. Trước khi bò đẻ 10 ngày (theo lịch phối giống kết hợp với quan sát) giảm thức ăn tinh để tránh xuống sữa sớm gây căng bầu vú, sốt sữa; chú ý hàm lượng khoáng trong khẩu phần. Thiếu khoáng bò sữa phải huy động khoáng trong xương của cơ thể mẹ để hoàn chỉnh bộ xương của thai nhi, do vậy bò mẹ sẽ bị loãng xương, xốp xương, rất dễ gây nên bệnh bại liệt sau khi đẻ.

Các chú ý trong giai đoạn này:

Tránh làm xáo động mạnh ảnh hưởng đến bào thai.

Cho ăn đúng tiêu chuẩn của bò đang mang thai.

Cuối giai đoạn chửa chú ý trực bò đẻ.

87.3.3. Kỹ thuật nuôi bò đẻ và phương pháp đỡ đẻ cho bò

Trước khi bò đẻ 10 ngày (theo lịch phối giống kết hợp với quan sát thực tế) phải đưa bò vào khu chuồng dành riêng cho bò chờ đẻ.

Chuồng nuôi bò chờ đẻ bố trí nơi yên tĩnh, tránh gây xao động, sân vận động cho bò phải thoáng, bằng phẳng, cống rãnh không được quá sâu, bờ ngăn cách sân và chuồng không quá cao. Tuyệt đối không được gần nơi có chó thả rông.

Có người biết chuyên môn trực đỡ đẻ cho bò và phải trực 24 giò/ngày.

Quan sát chuẩn đoán bò sắp đẻ:

Bò sắp đẻ đi lại nặng nề, bước chân không chính xác, bầu vú căng, mông sụt, âm hộ sưng to, có dịch nhờn chảy ra. Bò có biểu hiện đau đớn, đi lại khó khăn, tâm trạng bồn chồn, hay đứng lên nằm xuống, hay đái dắt, đuôi thường cong lên.

Người nuôi bò đẻ quan sát thấy các hiện tượng trên phải đưa bò vào nơi chờ đẻ và chuẩn bị dụng cụ đỡ đẻ cho bò, báo cho bác sỹ thú y biết.

Chuẩn bị dụng cụ đỡ đẻ cho bò:

Nước ấm, muối, thuốc sát trùng, dao, kéo, phanh, dây thừng, chỉ, kim khâu, kìm mỏ vịt, khăn lau, xô, chậu, khay….Tất cả dụng cụ trên sát trùng trước khi dùng.

Trước khi bò đẻ, bác sĩ thú y phải khám, xác định vị trí ngôi thai xem có thuận không, nếu không thuận phải tìm cách xoay thai lại cho thuận. Trường hợp không xoay thai được phải chuẩn bị phương án can thiệp. Dụng cụ can thiệp gồm: cưa dây, dao, kéo chuyên dùng, kìm mỏ vịt, kim, chỉ khâu, thuốc kháng sinh, thuốc sát trùng…

Phương pháp đỡ đẻ cho bò

Khi đỡ đẻ cho bò phải giữ tuyệt đối yên tĩnh. Để bò đẻ tự nhiên là phương pháp tốt nhất, tuy nhiên thai bò sữa thường quá to nên để đẻ tự nhiên rất lâu, bò mẹ phải rặn đẻ nhiều bị mất sức. Do đó đối với bò sữa công nhân chăn nuôi và bác sĩ thú y thường phải hỗ trợ cho bò đẻ

Bò đẻ bình thường:

Sau khi vỡ bọc nước ối (nếu bọc nước ối không tự vỡ công nhân phải chọc nhẹ làm rách bầu nước ối cho hở miệng, mũi của bê, tránh làm bê ngạt thở) khi thấy 2 chân trước và đầu bê nhô ra khoảng 15 – 20 phút mà bò không tự đẻ được thì phải hỗ trợ.

Hỗ trợ bò đẻ:

Người đỡ đẻ hoặc bác sĩ thú y dùng tay cầm 2 chân trước của bê kéo nhẹ theo nhịp rặn đẻ, kéo theo chiều dọc thân bê, tuyệt đối không kéo sai với nhịp rặn đẻ của bò mẹ. Trường hợp bê quá to mà khung xương chậu bò mẹ quá hẹp phải tăng người kéo bê, tránh để lâu gây mất sức bò mẹ. Trường hợp không thể dùng biện pháp kéo bê ra được phải mời bác sĩ thú y giỏi, có kinh nghiệm phẫu thuật để lấy bê ra, hoặc cắt bê thành từng mảng trong dạ con để cứu bò mẹ.

Khi bê được đẻ ra, bóc móng mềm, cắt dây rốn, lau sạch nước nhờn trong mũi, mồm; để bê cho bò mẹ liếm đến khô, sau đó cho bê vào cũi và cho ăn sữa đầu trong vòng 1 giờ ngay sau khi bò đẻ. Cũi bê được lót bằng rơm khô, cỏ khô mềm và sạch. 

Phương pháp cắt dây rốn:

Dùng ngón trỏ và ngón cái vuốt máu, dịch trong dây rốn theo chiều từ trong ra ngoài, dùng kéo đã được sát trùng cắt dây rốn (để 5 cm). Giữ chuồng và cũi nuôi bê luôn khô sạch để chống viêm rốn.

Bò mẹ sau khi đẻ cho uống nước ấm có pha muối 2% và thức ăn dễ tiêu. Theo dõi nhau thai có ra hết không, nếu sát nhau, sót nhau thì bác sỹ thú y phải can thiệp.

87.4. QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI BÒ VẮT SỮA VÀ PHƯƠNG PHÁP VẮT SỮA CHO BÒ

Bò sau khi đẻ được vắt sữa liên tục cho hết tháng thứ 10. Những chú ý khi nuôi bò sữa trong giai đoạn này là:

Thức ăn:

Khẩu phần cho bò sữa ở giai đoạn này phải tính đủ các nhu cầu sau: khẩu phần duy trì, khẩu phần tăng trọng (nếu là bò vắt sữa ở chu kỳ thứ nhất và thứ 2), khẩu phần cho nuôi thai nếu là bò có chửa, khẩu phần theo năng suất sữa thực tế của từng con.

Chăm sóc, nuôi dưỡng:

Sau khi bò đẻ, thức ăn tinh cho bò phải tăng từ từ cho đến ngày thứ 10, sau đó tính đủ theo nhu cầu. Đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi, vệ sinh thân thể bò tránh gây viêm vú. Tháng thứ 2 – 3 sau khi đẻ, bò có thể động dục, chú ý phát hiện động dục. Cuối giai đoạn vắt sữa phải làm cạn sữa cho bò

Vắt sữa và vệ sinh khi vắt sữa:

Sau khi bò đẻ xong, trong vòng một giờ phải vắt sữa đầu cho bê bú.

Vệ sinh vắt sữa cần làm những việc sau:

Chuẩn bị dụng cụ vắt sữa đẩy đủ: thùng đựng sữa, xô vắt sữa, dây thừng buộc chân và đuôi bò, dụng cụ thử sửa, khăn lâu vú, xẻng xúc phân, nước sạch,(nước ấm mùa đông). Tất cả dụng cụ phải làm vệ sinh sạch sẽ, dụng cụ đựng sữa phải rữa sạch bằng xà phòng. Tắm chải cho bò sạch sẽ trước khi vắt sữa.

Người vắt sữa phải thực hiện đúng các nguyên tắc sau:

Vắt sữa đúng giờ quy định: Các lần vắt sữa trong ngày phải được chia cách đều nhau về thời gian.

Vắt sữa đúng nơi quy định: phải dành nơi vắt sữa cố định, nơi vắt sữa phải đủ rộng, thoáng, mát, xa bãi phân, tiện đường đi lại để chuyển sữa. Mỗi con bò được quy định một chỗ vắt sữa cố định, không được tùy tiện thay đổi chỗ vắt sữa của bò.

Đúng người vắt sữa: mỗi công nhân vắt sữa được phân công vắt sữa một số lượng bò cụ thể. Người công nhân vắt sữa phải nhớ số từng con bò được phân công vắt sữa, phải biết con bò đang vắt sữa tháng thứ mấy, chu kỳ vắt sữa thứ mấy và tình trạng sức khỏe của nó. Không được tùy tiện thay người vắt sữa.

Người công nhân vắt sữa không được quát tháo, đánh đập bò; không được tùy tiện thay đổi màu sắc trang phục mặc khi vắt sữa. Khi vắt sữa phải mặc áo phòng hộ màu xanh, đi ủng, đội mũ công nhân mềm màu xanh. Tuyệt đối không được vắt chung nhau 2 hoặc 3 người một con bò.

Kỹ thuật vắt sữa:

+ Chuẩn bị vắt sữa: Tắm chải bò sạch sẽ trước khi vắt sữa, dùng khăn sạch, mềm lau sạch bầu vú và vùng xung quanh (1-2 phút), dùng tay xoa khắp bầu vú trong thời gian 1 phút.

+ Kiểm tra sữa bã đậu, núm vú viêm: trước khi vắt sữa vào xô, phải vắt một vài giọt sữa của từng núm vú lên mặt vải đen của ống thử sữa, quan sát kỹ nếu sữa vón thành cục, thành từng hạt như bã đậu là sữa đã bị bã đậu hoặc núm vú đã bị viêm. Trường hợp phát hiện thấy núm vú nào bị sữa bã đậu phải để riêng sữa của núm vú đó, không để lẫn vào sữa của cả đàn. Sau đó, báo cho thú y biết để điều trị.

+ Ống thử sữa bã đậu hoặc sữa của vú bị viêm: dùng vỏ hộp sữa hoặc ống nước giải khát hoặc ống nước giải khát hoặc ống tre có kích thước tương đương, bịt một đầu ống bằng mảnh vải màu đen, khi thử vắt vài giọt sữa lên mặt vải đen để quan sát.

+ Động tác vắt sữa: Tùy theo độ to nhỏ, dài ngắn của núm vú để quyết định động tác vắt sữa thích hợp: Vắt vuốt, vắt nắm và vắt quỳ.

+ Vắt vuốt: dùng để vắt những núm vú nhỏ và thao tác vắt cạn kiệt sữa sau khi đã vắt nắm và vắt quỳ.

Ưu điểm: Vắt được cạn kiệt sữa và vắt được những núm vú ngắn và nhỏ.

Nhược điểm: Dễ làm giãn cơ núm vú, nhịp vắt chậm.

+ Vắt nắm: Dùng để vắt những núm vú to, dài vừa phải.

Ưu điểm: Nhịp vắt nhanh, thích hợp với sinh lý tiết sữa của bò.

Nhược điểm: Không vắt những núm vú nhỏ, ngắn và không vắt cạn kiệt được sữa trong bầu vú.

+ Vắt quỳ: Dùng để vắt những núm vú quá to, quá dài không vắt nắm được.

Ưu điểm: Vắt được núm vú quá to, dài, tia sữa ra nhanh, mạnh.

Nhược điểm: Động tác khó thực hiện, mất sức nhiều, thường dùng cho những công nhân khỏe.

Người quản lý và cán bộ kỹ thuật lưu ý những ưu điểm và nhược điểm của những thao tác vắt sữa để bố trí công nhân vắt sữa cho thích hợp.

Lưu ý khi vắt sữa: Trong khi vắt sữa một con bò không được nghỉ khi chưa vắt hết sữa mà phải vắt liên tục cho đến khi hết sữa.

87.5. QUY TRÌNH CHĂN NUÔI BÒ CẠN SỮA VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM CẠN SỮA CHO BÒ

Nuôi bò cạn sữa:

Sau khi làm cạn sữa cho bò phải tăng nhanh và bù đắp chất dinh dưỡng bị hao hụt trong khi làm cạn sữa. Bò trong giai đoạn này thường có chữa to nên chú ý không xua mạnh, tránh hiện tượng đẻ non, đẻ thiếu tháng. Cuối giai đoạn này chú ý theo dõi biểu hiện triệu chứng sắp đẻ của bò.

Phương pháp làm cạn sữa cho bò:

+ Những căn cứ để quyết định thời điểm làm cạn sữa cho bò:

Tình trạng sức khỏe của bò: bình thường bò được làm cạn sữa vào cuối tháng thứ 10 của chu kỳ vắt sữa; tuy nhiên những bò khỏe mạnh và chưa có thai hoặc thai dưới 5 tháng thì có thể vắt sữa thêm 1 – 2 tháng (nếu điều kiện thức ăn cho phép).

Tháng có thai: bình thường bò sữa có chữa tháng thứ 7 thì bắt buộc phải làm cạn sữa. Nếu bò có thai còn ít tháng mà sức khỏe tốt, thức ăn dồi dào vẫn có thể vắt sữa thêm một thời gian nữa.

Tháng vắt sữa: nếu tháng vắt sữa đến tháng thứ 10 mà bò khỏe mạnh, thai còn ít tháng (dưới 5 tháng), thức ăn còn nhiều thì vẫn có thể vắt sữa thêm 1 – 2 tháng nữa.

Tóm lại: Xem xét cụ thể 3 yếu tố trên để quyết định bò cạn sữa vào thời điểm thích hợp.

+ Phương pháp làm cạn sữa cho bò sữa:

Căn cứ vào năng suất sữa của bò ở thời điểm quyết định làm cạn sữa để có phương pháp làm cạn sữa thích hợp. Có 2 phương pháp làm cạn sữa cho bò: Phương pháp làm cạn sữa nhanh và phương pháp làm cạn sữa chậm.

Phương pháp làm cạn sữa nhanh áp dụng cho những con bò có năng suất sữa ở thời điểm quyết định làm cạn sữa dưới 7 lít/ngày.

Phương pháp làm cạn sữa chậm áp dụng cho những bò có năng suất sữa ở thời điểm quyết định làm cạn sữa trên 7 lít/ngày.

Cách làm cạn sữa nhanh cho bò sữa:

Thay đổi đột ngột tập tính sinh hoạt, ăn uống của bò, nhằm làm rối loạn phản xạ tiết sữa của bò như: cắt thức ăn tinh, giảm thức ăn thô xanh nhiều nước, hạn chế nước uống, thay đổi giờ vắt sữa, giảm dần số lần vắt sữa trong ngày cho đến khi lượng sữa chỉ còn 0,5 lít/ngày thì vắt kiệt hết sữa, hai ngày sau xem lại, nếu còn sữa lại vắt kiệt, cứ như vậy cho đến khi kiểm tra không còn sữa ở bầu vú nữa là cạn sữa đạt yêu cầu. Làm cạn sữa bằng phương pháp này bò cạn sữa trong vòng 5 – 7 ngày. Chú ý kiểm tra viêm vú thường xuyên.

Cách làm cạn sữa chậm cho bò:


Cũng làm như phương pháp trên, nhưng sự thay đổi diễn ra chậm hơn, thời gian kéo dài hơn, làm cạn sữa bằng phương pháp này có thể kéo dài thời gian cạn sữa tới 10 – 15 ngày.
